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THÔNG TƯ 
Quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về


Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Thông tư này quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam bao gồm giá cước kết nối cho các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết nối vào thuê bao của mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (sau đây gọi là mạng nội hạt) hoặc vào thuê bao của mạng viễn thông di động mặt đất (sau đây gọi là mạng di động).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan Quản lý Nhà nước về viễn thông.
2. Doanh nghiệp viễn thông.

 Điều 3. Quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về 

1. Doanh nghiệp chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về trả cho mạng nội hạt hoặc mạng di động có thuê bao kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 1.100 đồng/phút. Mức giá cước kết nối này không chịu thuế giá trị gia tăng và không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

2. Mức giá cước kết nối tại Khoản 1 Điều này đã bao gồm cả phần giá cước kết nối khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Điều 4. Trách nhiệm của Cục Viễn thông


Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Viễn thông căn cứ tình hình kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về, báo cáo giá cước thanh toán của doanh nghiệp để công bố giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về thông thường trung bình và tỷ lệ điều chỉnh bị coi là giảm giá cước quá thấp cho từng thời kỳ.

Điều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông

1. Đối với các vấn đề liên quan đến sản lượng:


a) Các doanh nghiệp tiến hành đàm phán với đối tác nước ngoài để thỏa thuận về sản lượng quốc tế chiều về Việt Nam từ đối tác. Hợp đồng ký với đối tác nước ngoài phải có quy định ràng buộc về kinh tế để đảm bảo đối tác nước ngoài thực hiện đúng sản lượng đã cam kết.

b) Trên cơ sở thỏa thuận sản lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về đã ký được với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp ký thỏa thuận với doanh nghiệp có thuê bao để mở kênh theo sản lượng tháng và kế hoạch năm. Doanh nghiệp có thuê bao không được có hành vi hạn chế việc chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về đồng thời phải có biện pháp để ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về; đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về có thuê bao và không có thuê bao.

2. Đối với các vấn đề liên quan đến giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về thông thường trung bình:

a) Khi doanh nghiệp điều chỉnh giá thanh toán dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về phải báo cáo Cục Viễn thông chậm nhất sau 03 ngày giá cước mới được thực hiện .

b) Doanh nghiệp viễn thông căn cứ vào công bố của Cục Viễn thông về giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về thông thường trung bình và tỷ lệ điều chỉnh bị coi là giảm giá quá thấp cho từng thời kỳ, giá cước kết nối quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này để tiến hành đàm phán với các đối tác nước ngoài về giá thanh toán điện thoại quốc tế chiều về, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích Việt Nam. 


3. Đối với các vấn đề liên quan đến kết nối và thanh toán:

a) Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện yêu cầu kết nối theo đúng Thỏa thuận kết nối, các quy định về kết nối tại Thông tư 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kết nối viễn thông và Hợp đồng với đối tác nước ngoài về dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.
b) Các doanh nghiệp viễn thông phải có trách nhiệm thanh toán đúng hạn và đầy đủ giá cước kết nối và các loại chi phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về. 
4. Đối với các vấn đề về phối hợp trong công tác chống kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
a) Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về phải tham gia ký Thỏa thuận phối hợp chống gian lận cước quốc tế.
b) Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp khác và với Cục Viễn thông trong công tác phòng chống kinh doanh trái phép dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.



Điều 6. Hiệu lực thi hành



Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2016.


Điều 7. Tổ chức thực hiện


1. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận: 





     

BỘ TRƯỞNG

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                                

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;                                   


           Nguyễn Bắc Son                    
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ;       
 
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);                                                

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Các doanh nghiệp viễn thông;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Các cơ quan 
và đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Cục VT.
DỰ THẢO
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